
STT Tên đơn vị Ghi chú
A B C

TỔNG SỐ

I CÁC ĐƠN VỊ QLNN VÀ SỰ NGHIỆP

1 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

2 Văn phòng UBND tỉnh

3 Sở Ngoại vụ 

4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư

6 Sở Tư pháp

7 Sở Công thương

8 Sở Khoa học và Công nghệ 

9 Sở Tài chính

10 Sở Xây dựng

11 Sở Giao thông Vận tải 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo

13 Sở Y tế 

14 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16 Sở Tài nguyên và Môi trường

17 Sở Thông tin và Truyền thông

18 Sở Nội vụ

19 Thanh tra tỉnh

20 Đài Phát thanh truyền hình

21 BQL các Khu DTLS Cách mạng miền Nam

22 Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh

23 BQL Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát

24 Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

25 BQL Khu kinh tế tỉnh

26 BQL Khu Du lịch Quốc gia núi Bà Đen

II MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Ninh

2 Tỉnh đoàn

3 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4 Hội Nông dân tỉnh

5 Hội Cựu Chiến binh tỉnh Không có liên thông

III HỘI ĐẶC THÙ

1 Liên minh Hợp tác xã
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2 Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Không có liên thông

3 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Không có liên thông

4 Hội Văn học Nghệ thuật Không có liên thông

5 Hội Nhà báo tỉnh Không có liên thông

6 Hội Luật gia tỉnh Không có liên thông

7 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Không có liên thông

8 Hội Người Cao tuổi Không có liên thông

9 Hội Người mù Không có liên thông

10 Tỉnh Hội Đông y Không có liên thông

11 Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Không có liên thông

12 Hội Cựu Thanh niên xung phong Không có liên thông

13 Hội Khuyến học Không có liên thông

14  Câu lạc bộ Hưu trí Không có liên thông

15  Hội Người tù Kháng chiến Không có liên thông

16  Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền TE Không có liên thông

IV ĐẢNG, AN NINH, QUỐC PHÒNG, NGÀNH DỌC

1 Văn phòng Tỉnh ủy

2 Công an Tây Ninh

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh

4 Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

5 KBNN Tây Ninh

V CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

1 UBND Thành phố Tây Ninh

2 UBND Thị xã Hòa Thành

3 UBND huyện Châu Thành

4 UBND huyện Dương Minh Châu

5 UBND Thị xã Trảng Bàng

6 UBND huyện Gò Dầu

7 UBND huyện Bến Cầu

8 UBND huyện Tân Biên

9 UBND huyện Tân Châu
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